	



	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………




Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu
· Về kỹ năng: Nhân biết được các nguyên phụ liệu cần thiết cho mỗi loại sản phẩm
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.1 Tầm quan trọng của việc chuẩn bị nguyên phụ liệu trong quá trình sản xuất may
2.2 Giới thiệu về nguyên phụ liệu ngành may

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	






III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU (tt)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.3 Giới thiệu về kho nguyên phụ liệu ngành may
2.4 Nhập nguyên phụ liệu 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU (tt)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.4 Nhập nguyên phụ liệu (tt)
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU (tt)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.5 Phá kiện

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU (tt)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.6 Kiểm tra, đo đếm nguyên phụ liệu 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  

















	






	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.7 Tiêu chuẩn chất lượng nguyên phụ liệu ngành may

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 1: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU (tt)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.8 Xuất nguyên phụ liệu

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


90 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	



	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:  phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.1 Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về thiết kế trong doanh nghiệp may 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


35 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


30 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  





















	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.2 Công tác nghiên cứu mẫu 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  





















	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.3 Công tác thiết kế mẫu 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  





















	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.4 Công tác chế thử mẫu

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


180 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  





















	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.5 Công tác nhảy mẫu
2.6 Công tác nhân mẫu và cắt mẫu cứng 
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


180 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  




















	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 2: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ THIẾT KẾ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.7 Giác sơ đồ

	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


25 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


35 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	





III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  





















	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 3: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
·   Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.
·  Về kỹ năng: Sinh viên dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2.1 Phân tích kỹ thuật lắp ráp sản phẩm may 
	
Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	
Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


90 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu

Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


295 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 3: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
·   Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.
·  Về kỹ năng: Sinh viên dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
2.2 Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật công nghệ
Hình vẽ mô tả mẫu
Bảng mô tả cấu trúc sản phẩm
Bảng phân tích mẫu 
	
Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	

Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


180 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền





	Giáo án số:16
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 3: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
·   Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.
·  Về kỹ năng: Sinh viên dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bảng thông số kích thước

	Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


180 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


315 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số:17
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 3: CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
·   Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.
·  Về kỹ năng: Sinh viên dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.
·  Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Thực tập tại xưởng may, mỗi học sinh làm 1 bài thực hành.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bảng tác nghiệp màu
Sơ đồ nhánh cây 
	
Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	
Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng bộ môn




[bookmark: _GoBack]Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền




